
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 37 đường Lê Hồng Phong, khu phố Kim Giao, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu 
Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

10/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VỊ MẶT TRỜI

3502530486

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản (Không hoạt động tại trụ sở)

4620(Chính)

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
(không hoạt động tại trụ sở)

4631

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thủy hải sản tươi, đông lạnh và chế biến 
(Không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn rau, quả đông lạnh và 
chế biến (Không hoạt động tại trụ sở)

4632

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công 
nghệp 

4659

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng; Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

4663

7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU GIA VỊ MẶT TRỜI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUNSPICE IMPORT EXPORT TRADING 
LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: SUNSPICE

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975916238
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(trừ kinh doanh gas và trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 
LPG và dầu nhớt cặn)

4661

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm (trừ kinh doanh dược 
phẩm).

4649

12. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất sử dụng trong lĩnh vực công 
nghiệp (không hoạt động tại trụ sở), phụ gia thực phẩm (không 
hoạt động tại trụ sở); Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; 
Bán buôn cao su; Bán buôn các sản phẩm từ cao su, plastic

4669

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa

5210

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

5225

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

5222

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu. Hoạt động của đại lý 
làm thủ tục hải quan. Hoạt động của đại lý vận tải hàng hóa. 
Dịch vụ đại lý tàu biển. Dịch vụ cung ứng tàu biển. Bao gói 
hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận 
chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa. Hoạt động gửi 
hàng, giao nhận hàng hóa. Thu, phát chứng từ vận tải và vận 
đơn. Môi giới thuê tàu biển, phương tiện vận tải bộ (trừ hoạt 
động sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động đường hàng không)

5229

18. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

20. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ bất động sản, tư vấn quản lý bất động sản (trừ 
tư vấn mang tính pháp lý)

6820

21. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

22. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh, thiết bị cấp đông, kho lạnh, 
máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước sử dụng ga lạnh 
R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ 
khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

4322
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 BÙI TUẤN 
DŨNG

Việt 
Nam

Khối Tân Thành 1, 
Phường Lê Mao, 
Thành phố Vinh, Tỉnh 
Nghệ An, Việt Nam

4.000.000.000 80,000 040092020287

2 NGUYỄN 
THỊ MINH 
LÀNH

Việt 
Nam

Thôn Tân Lập, Xã 
Lạc Lâm, Huyện Đơn 
Dương, Tỉnh Lâm 
Đồng, Việt Nam

1.000.000.000 20,000 068192003574

23. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(không hoạt động tại trụ sở)

1010

24. Chế biến và bảo quản rau quả
(không hoạt động tại trụ sở)

1030

25. Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết: Gia công tiêu bột, quế bột, nghệ bột

1061

26. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
(không hoạt động tại trụ sở)

1075

27. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, gia công hạt tiêu, nghệ, hoa hồi, quế; Sản 
xuất gia vị

1079

28. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, gia công hàng hóa xuất nhập khẩu (trừ chế 
biến thực phẩm tươi sống, tái chế nhựa, kim loại phế thải, xi 
mạ điện, gia công cơ khí)

3290

29. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

30. Trồng cây ăn quả 0121

31. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040092020287
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khối Tân Thành 1, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn 17.21 toà S703 Vinhome Grand Park, Đường Nguyễn Xiển, 
Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI TUẤN DŨNG Nam

15/10/1992 Kinh Việt Nam

15/09/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 11/10/2024 đến ngày 10/11/2024


